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1 K14-CB01 Lê Ngọc Bằng 05/05/1965 Nam Bình Thuận 2,75 2,25 1 6 5 Đạt

2 K14-CB02 Đỗ Thị Mộng Diễm 10/10/1968 Nữ Bình Thuận 2,25 2 1,25 5,5 9,5 Đạt

3 K14-CB03 Phạm Thị Hằng 01/12/1969 Nữ Bình Thuận 2,75 2,75 1,5 7 8,7 Đạt

4 K14-CB04 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 21/12/1969 Nữ Bình Thuận 2,5 2,5 1 6 5,3 Đạt

5 K14-CB05 Nguyễn Thị Hiền 20/04/1972 Nữ Bình Thuận 2,75 3 1,25 7 9,8 Đạt

6 K14-CB06 Đinh Văn Hiền 07/07/1978 Nam Bình Thuận 2 2,5 1 5,5 5 Đạt

7 K14-CB07 Phạm Thị Hiệp 02/05/1985 Nữ Thanh Hóa 2,5 3 2 7,5 9,8 Đạt

8 K14-CB08 Lê Thị Hoa 18/06/1972 Nữ Quảng Bình 1,75 2 1,25 5 5 Đạt

9 K14-CB09 Lâm Thị Hoan 01/10/1966 Nữ Bình Thuận 2,75 2,75 1,5 7 6,7 Đạt

10 K14-CB10 Thông Bình Hữu 20/11/1984 Nam Bình Thuận 1,5 2,5 1 5 8,3 Đạt

11 K14-CB11 Đỗ Thị Thúy Mai 07/01/1969 Nữ Bình Thuận 2 2 1 5 9,3 Đạt

12 K14-CB12 Nguyễn Thị Mười 01/03/1970 Nữ Bình Thuận 3 3 1,5 7,5 9 Đạt

13 K14-CB13 Huỳnh Thị Ngà 12/02/1968 Nữ Bình Thuận 2 2,75 0,75 5,5 9,5 Đạt
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14 K14-CB14 Huỳnh Thị Phượng 06/07/1969 Nữ Bình Thuận 2,75 2,5 1,75 7 7,4 Đạt

15 K14-CB15 Trần Thị Thiên Thu 27/05/1970 Nữ Bình Thuận 1,75 2,75 1 5,5 5,1 Đạt

16 K14-CB16 Phạm Thị Bích Thủy 20/08/1976 Nữ Quảng Bình 2,75 2,5 1,25 6,5 7,9 Đạt

17 K14-CB17 Nguyễn Thị Bạch Trinh 12/04/1970 Nữ Bình Thuận 1,75 2 1,25 5 9,8 Đạt

18 K14-CB18 Nguyễn Thị Ngọc Vân 12/12/1984 Nữ Bình Thuận 2,75 2,75 2 7,5 7,1 Đạt

19 K14-CB19 Trác Cẩm Hồng Vân 02/01/1969 Nữ Bình Thuận 2,5 2 1,5 6 5,6 Đạt

20 K14-CB20 Nguyễn Thị Kim Vân 25/08/1967 Nữ Bình Thuận 2 2,75 2 6,75 7,9 Đạt

Danh sách này có 20 thí sinh.


